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Công tác phòng, chống thiên tai ngày 05/7/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 1
Trưa ngày 05/7, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
2. Tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 06/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Ngày và đêm 07/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, từ Lâm Đồng đến Khánh Hòa có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
3. Tin lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ
Ngày 06/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/04/6-19h/05/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phu Nậm Sap (Lai Châu) 165mm; Dế Xu Phình (Lào Cai) 167mm; Kim Nọi 1 (Lào Cai) 162mm; Nậm Păm (Sơn La) 290mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 331mm; Đảo Trần (Quảng Ninh) 220mm.
- Mưa đêm (19h/05/7-07h/06/7): Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to, phổ biến 30-60mm, riêng tỉnh Lai Châu có mưa rất to, lượng mưa từ 80-150mm, cục bộ trên 200mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoa Bum (Lai Châu) 258mm; Chăn Nưa (Lai Châu) 195mm; Sín Chải (Điện Biên) 129mm; Nà Sáy (Điện Biên) 78mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 89mm. 
- Mưa 3 ngày (19h/02/7-07h/06/7): Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Móng Cái (Quảng Ninh) 404mm; Đảo Trần (Quảng Ninh) 314mm; Nậm Păm (Sơn La) 320mm; Hoa Bum (Lai Châu) 276mm; Ia Dom (Quảng Ngãi) 300mm; Yaly (Gia Lai) 264mm.
Dự báo: Ngày và đêm 06/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
	II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
a) Mực nước lúc 07h00 ngày 06/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,37m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,55m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục xuống, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo xu thế lên và ảnh hưởng của thủy triều.
b) Mực nước lúc 07h00 ngày 06/7 trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 14,82m, trên BĐI 0,82m, hiện đang lên.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 09/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,10m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,25m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	05/7
	194,07
	117,93
	2.536
	3.092
	200

	
	
	06/7
	194,10
	118,11
	3.524
	3.426
	

	Hòa Bình
	7h
	05/7
	102,43
	11,94
	3.687
	2.787
	105

	
	
	06/7
	102,42
	12,26
	3.717
	2.967
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/7
	108,99
	52,04
	894
	1.226
	105,2

	
	
	06/7
	108,62
	52,10
	895
	1.227
	

	Thác Bà
	7h
	05/7
	51,18
	21,64
	374
	0
	56

	
	
	06/7
	51,40
	21,74
	370
	0
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 01/7/2026 theo Công điện số 7056/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Hồ chứa thủy lợi
Khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa; đạt 55-86% dung tích thiết kế; 09 hồ đang xả tràn (Tràng Vinh xả 106m3/s; Đầm Hà Động xả 63m3/s; Chúc Bài Sơn xả 23m3/s; Cao Vân xả 19m3/s; Quất Đông xả 21m3/s; Khe Giữa xả 7m3/s; Đoan Tĩnh xả 12m3/s; Phình Hồ xả 8m3/s; Bàu Lầy xả 6m3/s).
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê biển, đê cửa sông và các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Chiều ngày 03/7, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì họp với các Bộ ngành và 08 địa phương trọng điểm để rà soát công tác ứng phó với bão, mưa lũ.
- Ngày 04/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng; Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai do Cục trưởng Phạm Đức Luận làm trưởng đoàn đi kiểm tra, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ.
- Sáng ngày 04/7, Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026, trong đó có công tác ứng phó với bão số 1.
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo ứng phó ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên biển Đông, khi mạnh lên thành ATNĐ trên biển Đông và bão khẩn cấp (văn bản số 25/BCĐ-BNNMT ngày 30/6/2026; Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 01/7/2026; Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 03/7/2026); văn bản số 24/BCĐ-BNNMT ngày 27/6/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; Công điện số 28/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 04/7/2026 về việc chủ động ứng phó với lũ.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 02 văn bản (số 7135/BNNMT-ĐĐ ngày 02/7/2026 và số 7227/BNNMT-ĐĐ ngày 03/7/2026) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đề nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương đã có Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão.
- Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi nước bạn đề nghị tạo điều kiện để các tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh và hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; tổ chức gửi tin nhắn Zalo tới 20,6 triệu thuê bao khu vực ảnh hưởng của bão và dự báo mưa lũ để thông tin, hướng dẫn người dân ứng phó.
2. Địa phương
- 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã ban hành công điện, văn bản chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo các công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
- Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đã tổ chức cấm biển; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu.
- Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 03 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1; thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 1 tại phường Móng Cái 1; di dời 14 hộ/35 khẩu tại Phường Hạ Long do nguy cơ sạt lở và 08 hộ/21 khẩu tại phường Móng Cái 1 bị ngập lụt đến nơi an toàn; tổ chức bắn pháo hiệu báo bão kêu gọi, thông báo tàu thuyền về nơi tránh trú; chủ động vận hành hạ thấp mực nước một số hồ thủy lợi để đón lũ; triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn tại 42 dự án khai thác mỏ và 82 bãi thải mỏ. Thành phố Hải Phòng sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức di dời người dân từ các khu nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển đến nơi an toàn; chủ động mở tối đa các cống tiêu kiệt nước trong hệ thống để phòng úng.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do bão số 1
Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: Đến thời điểm hiện nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.
- Về nhà: 96 nhà bị tốc mái.
- Về thủy sản: 1.100ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 
- Về nông nghiệp: 40ha lúa bị thiệt hại.
- Thiệt hại khác: 13 tàu, bè mảng tại khu neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt; 1.620 cây xanh bị gãy đổ; đổ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc; 16 cột điện bị gãy đổ; 02 ô tô bị thiệt hại do tường đổ và 01 ô tô bị ngập nước,… Các phường Móng Cái 3 và một số khu vực phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 đang mất điện, hiện địa phương đang tổ chức khắc phục.
- Ước thiệt hại kinh tế: 20 tỷ đồng.
2. Thiệt hại do mưa lớn
Theo báo cáo của các tỉnh Sơn La và Lào Cai, mưa lớn đêm ngày 4/7 đến sáng 5/7 gây thiệt hại như sau:
- Về nhà: 58 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (Lào Cai 53 nhà, Sơn La 05 nhà). 
- Về nông nghiệp: 40,4ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 20,4ha, Sơn La 20ha).
- Về giao thông: 19 điểm quốc lộ 32 (Lào Cai); 03 điểm tỉnh lộ 109 (Sơn La) và nhiều điểm đường giao thông nông thôn bị sạt lở.
- Thiệt hại khác: Một số cột điện bị nghiêng, đổ và kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.
2. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
3. Các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 1 và mưa lớn giúp người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là sớm khôi phục hệ thống điện tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
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